
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số  103-QĐ/ĐTN ngày 13/9/2022 của Ban Thư ký Hội Sinh 

viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình) 

1. Chi hội K47A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Mạnh Hoàn Chi hội trưởng 

2 Lê Công Tuấn Ủy viên 

3 Đỗ Văn An Ủy viên 

 

2. Chi hội K47B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Nhân Đức Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thanh Bình Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Yến Ủy viên 

 

3. Chi hội K47C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Thanh Hải Chi hội trưởng 

2 Bùi Xuân Dũng Ủy viên 

3 Nguyễn Vũ Thúy Hiền Ủy viên 

 

4. Chi hội K47D 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Thị Ninh Chi hội trưởng 

2 Xồng Y Dương Ủy viên 

3 Đào Phương Thảo Ủy viên 

5. Chi hội K47E 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Thị Linh Chi hội trưởng 

2 Hoàng Việt Hà Ủy viên 

3 Phạm Thị Hường Ủy viên 

 



6. Chi hội K47F 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trịnh Thị Thúy Hằng  Chi hội trưởng 

2 Đặng Thị Hoài  Ủy viên 

3 Đoàn Thị Hồng Chiêm  Ủy viên 

 

7. Chi hội K47G 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Hữu Hùng Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Hoàng Nam Ủy viên 

3 Tạ Thúy Hiền Ủy viên 

 

8. Chi hội K47H 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Thùy Trang Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Trường Sơn Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Sang Ủy viên 

 

9. Chi hội K47I 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Dương Thị Nga Chi hội trưởng 

2 Lê Thị Thảo Ủy viên 

3 Nguyễn Văn Phú Ủy viên 

 

10. Chi hội K47K 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Xuân Duy Chi hội trưởng 

2 Lê Thị Sao Ủy viên 

3 Đào Thị Hải Linh Ủy viên 

 

 

 

 

 



11. Chi hội K48A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Thị Thanh Thùy Chi Hội Trưởng 

2 Bùi Thị Kim Anh Ủy Viên 

3 Nguyễn Thùy Linh Ủy Viên 

 

12. Chi Hội K48B 

STT Họ Và Tên Chức Vụ 

1 Vũ Đặng Thanh Vân Chi Hội Trưởng 

2 Ngô Văn Hiếu Ủy Viên 

3 Nguyễn Thùy Dương Ủy Viên 

 

13. Chi Hội K48C 

STT Họ Và Tên Chức Vụ 

1 Vũ Dạ Cẩm Chi Hội Trưởng 

2 Đỗ Đăng Thọ Ủy Viên 

3 Nguyễn Thị Thu Huyền Ủy Viên 

 

14. Chi Hội K48D 

STT Họ Và Tên Chức Vụ 

1 Nguyễn Thị Thành Nguyện Chi Hội Trưởng 

2 Nguyễn Thị Ngọc Lan Ủy Viên 

3 Nguyễn Thị Thảo Ủy Viên 

 

15. Chi Hội K48E 

STT Họ Và Tên Chức Vụ 

1 Lê Thị Minh Huệ Chi Hội Trưởng 

2 Hoàng Trọng Tiến Ủy Viên 

3 Nguyễn Thị Thảo Ủy Viên 

 

 

 

 



16. Chi hội K48F 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Linh Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Yến Ủy viên 

3 Lưu Khánh Ly Ủy viên 

 

17. Chi hội K48G 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Thân Trọng Tuấn Chi hội trưởng 

2 Lưu Hải Hà Ủy viên 

3 Đỗ Thị Hoàng Yến Ủy viên 

 

18. Chi hội K48H 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Thị Hồng Tơ Chi Hội Trưởng 

2 Bùi Hải Sơn Ủy Viên 

3 Đặng Kim Lan Ủy Viên 

 

19. Chi Hội K49A 

STT Họ Và Tên Chức Vụ 

1 Đặng Lâm Vũ Chi Hội Trưởng 

2 Nguyễn Thị Tố Uyên Ủy Viên 

3 Đoàn Khánh Huyền Ủy Viên 

 

20. Chi hội K49B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phan Thị Thùy Linh Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Ánh Hồng Ủy viên 

3 Trịnh Thủy Tiên Ủy viên 

 

 

 

 



21. Chi hội K49C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Kiều Trang Chi hội trưởng 

2 Phạm Thị Doan Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Cúc Ủy viên 

 

22. Chi hội K49D 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Long Khánh Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Ủy viên 

3 Nguyễn Như Huyền Ủy viên 

 

23. Chi hội K49E 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Ngọc Huyền Chi hội trưởng 

2 Hoàng Thị Ly Ủy viên 

3 Trần Trung Hiếu Ủy viên 

 

24. Chi hội K49F 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Thái Hữu Hà Tân Chi hội trưởng 

2 Tống Ngọc Diễm Ủy viên 

3 Ma Diệu Quỳnh Ủy viên 

 

25. Chi hội K49G 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trương Thị Hường Chi hội trưởng 

2 Phạm Thị Hồng Ngân Ủy viên 

3 Đào Đại Đồng Ủy viên 

 

 

 

 

 



26. Chi hội K49H 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Ngân Chi hội trưởng 

2 Hoàng Thị Hà Phương  Ủy viên 

3 Nguyễn Đình Hoạt Ủy viên 

 

27. Chi hội K50A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lại Khánh Linh Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Hồng Gấm Ủy viên 

3 Lê Thị Hằng Nga Ủy viên 

 

28. Chi hội K50B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Thị Phượng Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Đình Tài Ủy viên 

3 Trần Thị Diệu Linh Ủy viên 

 

29. Chi hội K50C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Huyền Trang Chi hội trưởng 

2 Phạm Khiếu Nhất Trọng Ủy viên 

3 Cao Phi Hùng Ủy viên 

 

30. Chi hội K50D 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Văn Thuyến Chi hội trưởng 

2 Vũ Quang Hưng Ủy viên 

3 Đinh Thị Thanh Nhàn Ủy viên 

 

 

 

 



31. Chi hội K50E 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Võ Khánh Ly Chi hội trưởng 

2 Vũ Thị Thu Hương Ủy viên 

3 Đào Thị Trang Ủy viên 

 

32. Chi hội K50F 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Thùy Trang Chi hội trưởng 

2 Trần Thị Hồng Nhung Ủy viên 

3 Hoàng Vũ Phương Thảo Ủy viên 

 

33. Chi hội K50G 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hà Trần Trúc Linh Chi hội trưởng 

2 Đỗ Thị Kim Chi Ủy viên 

3 Lê Thị Diệp Ủy viên 

 

34. Chi hội K50H 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hà Phương Thảo Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Mai Chinh Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Hiền Lương Ủy viên 

 

35. Chi hội K51A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Đàm Chu Hữu An Chi hội trưởng 

2 Lô Thị Yên Ủy viên 

3 Lê Xuân Duẩn Ủy viên 

 

 

 

 

 



36. Chi hội K51B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Thị Thanh Mai Chi hội trưởng 

2 Đào Phương Linh Ủy viên 

3 Lê Thị Mai Thi Ủy viên 

 

37. Chi hội K51C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Ngọc Thoa Chi hội trưởng 

2 Nông Minh Thư Ủy viên 

3 Hồ Minh Thắng Ủy viên 

 

38. Chi hội K51D 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Trần Hồng Quân Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Yến Ủy viên 

3 Trương Lê Huyền Ủy viên 

 

39. Chi hội K51E 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lương Khánh Huyền Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Trọng Đức Ủy viên 

3 Trần Khắc Hoàng Ủy viên 

 

40. Chi hội K51F 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Quang Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Ngọc Hải Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Thùy Trang Ủy viên 

 

 

 

 



 

41. Chi hội K51G 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Thị Quỳnh Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thanh Thu Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên 

 

42. Chi hội K51H 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Hà Phương Chi hội trưởng 

2 Phan Thị Thanh Mai Ủy viên 

3 Lê Thu Thảo Ủy viên 

 

43. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K14A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phan Thị Kiều Oanh  Chi hội trưởng 

2 La Thị Hồng Ngát Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Diệp  Ủy viên 

 

44. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K14B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Đặng Thuý Hà  Chi hội trưởng 

2 Nguyễn thị thuý hoài Ủy viên 

3 Trần thu hiền Ủy viên 

 

45. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K15A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Kim Anh Chi hội trưởng 

2 Quách Mai Linh Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Na Ủy viên 

 

 

 

 



 

46. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K15B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nông Nguyễn Thảo Linh Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh Ủy viên 

3 Đinh Nhật Minh Ủy viên 

 

47. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K16A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Công Hiệp Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Phương Anh Ủy viên 

3 Lê Thu Hằng Ủy viên 

 

48. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K16B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lường Thị Xuân Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Đình Đạt Ủy viên 

3 Chu Thị Hòa Ủy viên 

 

49. Chi hội Cử nhân Điều dưỡng K16C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Như Trung Chi hội trưởng 

2 Hoàng Thị Thùy Trang Ủy viên 

3 Hoàng Thị Thanh Dung Ủy viên 

 

50. Chi hội Đại học Dược K13A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hồ Thị Nguyệt Chi hội trưởng 

2 Hà Thị Dinh Ủy viên 

3 Lương Thị Vân Anh Ủy viên 

 

 

 

 



51. Chi hội Đại học Dược K13B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lăng Thị Mai Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Hằng Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Hoa Ủy viên 

 

52. Chi hội Đại học Dược K14A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Thị Dung Chi hội trưởng 

2 Đỗ Long Thành Ủy viên 

3 Trần Kim Tuyến Ủy viên 

 

53. Chi hội Đại học Dược K14B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Phương Thảo Chi hội trưởng 

2 Dương Thị Lan Ủy viên 

3 Trịnh Thùy Dung Ủy viên 

 

54. Chi hội Đại học Dược K14C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Thị Huyền Trang Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Trà My Ủy viên 

3 Mai Thị Huệ Ủy viên 

 

55. Chi hội Đại học Dược K15A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Thái Bình Dương Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thùy Trang Ủy viên 

3 Trần Thị Lan Ủy viên 

 

 

 

 

 



56. Chi hội Đại học Dược K15B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Thu Trang  Chi hội trưởng 

2 Hờ Việt Dũng  Ủy viên 

3 Phạm Hà Phương  Ủy viên 

 

57. Chi hội Đại học Dược K15C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Thị Hồng Anh Chi hội trưởng 

2 Trần Thị Phương Chi Ủy viên 

3 Phạm Thế Minh Ủy viên 

 

58. Chi hội Đại học Dược K16A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Ngọc Quý Chi hội trưởng 

2 Lê Thị Phương Ly Ủy viên 

3 Trương Việt Thắng Ủy viên 

 

59. Chi hội Đại học Dược K16B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Thị Ngọc Anh Chi hội trưởng 

2 Phạm Thị Trang Anh Ủy viên 

3 Quách Thị Huệ Ủy viên 

 

60. Chi hội Đại học Dược K16C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Trung Hiếu Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên 

3 Cồ Văn Phóng Ủy viên 

 

 

 

 

 



61. Chi hội Y học cổ truyền K12 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Ngọc Ánh Chi hội trưởng 

2 Lữ Thị Tươi Ủy viên 

3 Trương Mạnh Hà Ủy viên 

 

62. Chi hội Y học cổ truyền K13 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Minh Hiếu Chi hội trưởng 

2 Bùi Thị Hằng Ủy viên 

3 Đào Thị Phương Mai Ủy viên 

 

63. Chi hội Y học cổ truyền K14 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Minh Quân Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Minh Ngọc Ủy viên 

3 Nguyễn Văn Thiện Ủy viên 

 

64. Chi hội Y học cổ truyền K15 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Vũ Thị Ngọc Ánh Chi hội trưởng 

2 Đinh Thị Lan Anh Ủy viên 

3 Vũ Thanh Thủy Ủy viên 

 

65. Chi hội Y học Dự phòng K11 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Phương Thảo Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên 

3 Trần Phương Thảo Ủy viên 

 

 

 

 

 



66. Chi hội Y học Dự phòng K12 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lại Thị Thùy Vi Chi hội trưởng 

2 Trần Thanh Tùng Ủy viên 

3 Nguyễn Trường Sơn Ủy viên 

 

67. Chi hội Y học Dự phòng K13 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Khánh Hà Chi hội trưởng 

2 Đỗ Thị Huyền Trang Ủy viên 

3 Bùi Hằng Nga Ủy viên 

 

68. Chi hội Y học tế công cộng K7 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Thị Thu Uyên Chi hội trưởng 

 

69. Chi hội Liên thông Y K52C 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Xuân Dũng Chi hội trưởng 

2 Lê Thị Thuý Hằng Ủy viên 

 

70. Chi hội Liên thông Y K52D 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hồ Vinh Chi hội trưởng 

2 ĐậuMinh Thanh Ủy viên 

3 Lê Công Dũng Ủy viên 

 

71. Chi hội Liên thông Y K52E 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Đặng Tiến Hiệp Chi hội trưởng 

2 Võ Văn Khương Ủy viên 

 

 



72. Chi hội Liên thông Y K52G 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Thế Hưng Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Văn Thứ Ủy viên 

3 Phan Ngọc Trí Ủy viên 

 

73. Chi hội Liên thông Y K53 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Khắc Thông Chi hội trưởng 

2 Phan Thị Mơ Ủy viên 

3 Lê Nông Đức Mạnh Ủy viên 

 

74. Chi hội Liên thông Y K54A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Thế Trịnh  Chi hội trưởng 

2 Phạm Thế Tùng Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Hà Ủy viên 

 

75. Chi hội Liên thông Y K54B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Thị Ngọc  Chi hội trưởng 

2 Trần Văn Lương  Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Duyên  Ủy viên 

 

76. Chi hội Liên thông Y K55A 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Hưng Chi hội trưởng 

2 Nguyễn Đại Lộ Ủy viên 

77. Chi hội Liên thông Y K55B 

STT Họ và tên Chức vụ 

1  Chi hội trưởng 

2  Ủy viên 

3  Ủy viên 

 


